
Ghi chú

Chưa nộp Đã nộp Còn phải nộp

I Thu năm 2020, 2021

Số phải thu của các năm trước 701,756,625   608,876,348    92,880,277     

1 UBND Phường 1 5,238,080       5,238,080        -                 

2 UBND Phường 2 6,306,000       6,306,000        -                 

3 UBND Phường 3 51,792,350     51,792,350     

4 UBND Phường 4 (2020; 2021) 77,918,490     66,430,350      11,488,140     

5 UBND Phường 5 21,411,000     21,453,252      (42,252)          

6 UBND Phường Thắng Nhì 72,400,880     59,893,480      12,507,400     

7 UBND Phường 7 185,186,344   185,096,044    90,300            

8 UBND Phường 8 24,399,750     24,668,000      (268,250)        

9 UBND Phường 9 10,819,600     10,819,600      -                 

10 UBND Phường Nguyễn An Ninh 20,008,950     20,008,950      -                 

11 UBND Phường Rạch Dừa 9,425,089       9,425,089       

12 UBND Phường 11 10,454,800     10,454,800     

13 UBND Phường 12 53,154,380     55,721,680      (2,567,300)     

14 UBND xã Long Sơn 3,718,342       3,718,342        -                 

15 BCH PCTT Thành phố Vũng Tàu 149,522,570   149,522,570 -                 

II. Thu năm 2022 (UBND các phường, xã) -                 1,153,177,911   

1 UBND phường 1 Năm 2022 28,875,250        

2 UBND phường 2 Năm 2022 27,724,102        

3 UBND phường 3 Năm 2022 104,609,000      

4 UBND phường 4 Năm 2022 87,974,750        

5 UBND phường 5 Năm 2022 61,221,600        

6 UBND phường Thắng Nhì Năm 2022 68,770,500        

7 UBND phường 7 Năm 2022 236,759,050      

8 UBND phường 8 Năm 2022 75,571,200        

9 UBND phường 9 Năm 2022 28,573,200        

10 UBND phường 10 Năm 2022 Đã nộp T2/2023

11 UBND phường 11 Năm 2022 95,589,000        

12 UBND phường 12 Năm 2022 110,218,050      

13 UBND Phường Rạch Dừa Năm 2022 Đã nộp T2/2023

14 Phường Thắng Nhất Năm 2022 78,128,000        
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15 Phường Nguyễn An Ninh Năm 2022 87,808,450        

16 UBND phường Thắng Tam Năm 2022 27,811,259        

17 UBND xã Long Sơn Năm 2022 33,544,500        

III. Thu năm 2022 Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 2,138,207,924   

1 Trường TH Hạ Long Năm 2022 10,405,684        

2 Trường TH Trương Công Định Năm 2022 1,568,000          

3 Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh Năm 2022 2,339,100          

4 Trường TH Hải Nam Năm 2022 6,197,300          

5 Trường TH Quang Trung Năm 2022 2,640,909          

6 Trường TH Quang Trung Năm 2022 4,680,000          

7 Trường TH Nguyễn Thái Học Năm 2022 10,127,950        

8 Trường TH Nguyễn Viết Xuân Năm 2022 2,550,000          

9 Trường TH Hoà Bình Năm 2022 5,143,241          

10 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Năm 2022 2,378,269          

11 TrườngTHCS Châu Thành Năm 2022 1,596,000          

12 TrườngTHCS Phước Thắng Năm 2022 2,842,000          

13 TrườngTHCS Huỳnh Khương Ninh Năm 2022 1,740,000          

14 TrườngTHCS Nguyễn Văn Linh Năm 2022 2,240,000          

15 TrườngTHCS Nguyễn Thị Minh Khai Năm 2022 7,500,000          

16 TrườngTHCS Nguyễn Gia Thiều Năm 2022 2,593,500          

17 TrườngTHCS Vũng Tàu Năm 2022 1,909,000          

18 TrườngTHCS Thắng Nhất Năm 2022 6,000,000          

19 TrườngTHCS Duy Tân Năm 2022 1,850,000          

20 TrườngTHCS Trần Phú Năm 2022 3,000,000          

21 TrườngTHCS Nguyễn An Ninh Năm 2022 1,978,000          

22 Trường Mầm Non Hoa Sen Năm 2022 1,146,144          

23 Trường Mầm Non Họa Mi Năm 2022 1,225,000          

24 Trường Mầm Non Sen Hồng Năm 2022 986,000             

25 Trường Mầm Non 30/4 Năm 2022 1,338,500          

26 Trường Mầm Non 19/5 Năm 2022 3,000,000          

27 Trường Mầm Non Sao Mai -P4 Năm 2022 5,155,000          

28 Trường Mầm Non Hoa Biển Năm 2022 1,118,000          

29 Trường Mầm Non 1/6 Năm 2022 1,505,000          

30 Trường Mầm Non 2/9 Năm 2022 1,591,000          

31 Trường Mầm Non Sao Việt Năm 2022 4,105,500          
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32 Trường Mầm Non Nắng Hồng Năm 2022 4,400,000          

33 Trường Mầm Non Phường 10 Năm 2022 1,659,336          

34 Trường Mầm Non Hoa Anh Đào Năm 2022 1,190,000          

35 Trường Mầm Non Hoa Phượng Năm 2022 1,964,112          

36 Trường Mầm Non Phường 3 Năm 2022 1,083,636          

37 Trường Mầm Non Lê Kima Năm 2022 1,015,000          

38 Trường Mầm Non Trúc Xanh Năm 2022 1,785,000          

39 Trường Mầm Non Châu Thành Năm 2022 1,330,000          

40 Trường Mầm Non Phường 5 Năm 2022 735,000             

41 UBND phường 2 (CNV) Năm 2022 1,224,000          

42 UBND phường 5 (CNV) Năm 2022 1,151,364          

43 UBND phường 8 (CNV) Năm 2022 2,056,320          

44 UBND phường 9 (CNV) Năm 2022 1,224,000          

45 UBND phường 10 (CNV) Năm 2022 1,015,000          

46 UBND Xã Long Sơn (CNV) Năm 2022 1,422,000          

47 UBND phường Rạch Dừa (CNV) Năm 2022 1,151,364          

48 Phòng Kinh tế Năm 2022 338,000             

49 Phòng Tài chính - Kế hoạch Năm 2022 680,000             

50 Phòng Quản lý Đô Thị Năm 2022 1,331,030          

51 Thanh tra thành phố Vũng Tàu Năm 2022 410,000             

52 Phòng Giáo dục- Đào tạo Năm 2022 508,500             

53 VP Hội đồng ND và UBND TP VT Năm 2022 4,076,516          

54 Phòng Tài nguyên Môi trường Năm 2022 575,682             

55 Phòng Nội vụ Năm 2022 442,000             

56 Trung tâm VHTTTT TP Vũng Tàu Năm 2022 2,940,810          

57 Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách Du Lịch TPVT Năm 2022 2,161,000          

58 BQLDA Đầu tư xây dựng số 1 TPVT Năm 2022 1,252,968          

59 Kho bạc Nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu Năm 2022 22,813,611        

60 LĐLĐ Thành phố Vũng Tàu Năm 2022 350,000             

61 BHXH Thành phố Vũng Tàu Năm 2022 851,424             

62 UBMT Tổ Quốc Vũng Tàu Năm 2022 600,000             

63 Vùng Cảnh sát biển 3- Cục Cảnh sát biển Năm 2022 152,801,562      

64 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân Năm 2022 70,335,862        

65 Hải Đoàn 129 Năm 2022 25,299,762        

66 Hải Đoàn Biên phòng 18 Năm 2022 3,756,000          
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67 BQL chợ Thắng Nhất Năm 2022 919,425             

68 BQL chợ Rạch Dừa Năm 2022 400,000             

69 Liên Doanh Việt Nga Vietsopetro Năm 2022 836,056,317      

70 Janpan VN Petroleum CoLTD Năm 2022 111,168,220      

71 Nha Khoa Quốc Bình Năm 2022 2,320,000          

72 Phòng Công chứng số 1 Năm 2022 600,000             

73 Cty CP Hóa Dầu Vân An Năm 2022 21,111,618        

74 Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tỉnh BR-VT Năm 2022 109,578,000      

75 Cty TNHH Kumyang Việt Nam Năm 2022 50,190,542        

76 Cty TNHH MTV Cây Xanh Hải Đăng Năm 2022 5,846,017          

77 Cty TNHH MTV Cây Xanh Bàu Sen Năm 2022 8,267,488          

78 Cty TNHH MTV Cây Xanh Côn Đảo Năm 2022 9,475,769          

79 Cty CP Dịch vụ Kỹ Thuật Trực Thăng Năm 2022 33,160,000        

80 Cty TNHH Thủy Sản Nguyễn Tiến Năm 2022 39,000,000        

81 Cty CP DV Môi Trường và Công trình Đô Thị Năm 2022 22,828,815        

82 Cty CP PT Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu Năm 2022 58,033,375        

83 Cty TNHH TM DV Sài Gòn Năm 2022 11,289,390        

84 Cty CP Xăng Dầu Dầu khí Vũng Tàu Năm 2022 16,280,697        

85 Cty TNHH MTV Xăng Dầu Bà Rịa -Vũng Tàu Năm 2022 550,000             

86 Cty TNHH Thiết bị Dịch Xa Boos Năm 2022 1,000,000          

87 Cty TNHH MTV AUSTAL Việt Nam Năm 2022 175,471,990      

88 Cty CP DL DV Dầu khí Việt Nam (OSC) Năm 2022 119,710,000      

89 Cty TNHH Phúc An Năm 2022 1,735,000          

90 Cty TNHH Phòng khám Đa khoa Vũng Tàu Năm 2022 6,826,000          

91 Cty Toyota Vũng Tàu Năm 2022 3,000,000          

92 Cty TNHH TM và Cơ khí Dương Tiến Phát Năm 2022 1,750,000          

93 Cty TNHH Gonzales Năm 2022 4,483,723          

94 Cty TNHH TM và DV Song Linh Năm 2022 4,470,000          

95 Cty TNHH Trần Vinh Năm 2022 1,000,000          

97 Cty TNHH MTVDC DK VT Năm 2022 11,466,179        

98 Khách sạn Pullman Năm 2022 19,302,668        

99 Cty CP DT PT Phương Nam Năm 2022 10,749,000        

100 Cty TNHH Thực Phẩm Việt Năm 2022 10,000,000        

101 Cty CP BB Quang Minh Năm 2022 5,580,000          

102 Cty TNHH TM Minh Gia Năm 2022 500,000             
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103 Cty TNHH TM Minh Tâm Năm 2022 1,000,000          

104 Cty CP TV XD Tín Nghĩa Năm 2022 1,300,000          

105 Cty TNHH XS TM DV PSSD Năm 2022 1,700,000          

106 Công ty Vetlotte Năm 2022 1,707,735          

Tổng Thu năm 2022 3,750,739,613   

IV. Chi nộp (số tồn các năm trước) về BCH PCTT tỉnh 608,876,348

UNC ngày 

13/01/2022, ngày 

30/12/2022

Chi nộp quỹ PCTT năm 2022 về BCH PCTT tỉnh Năm 2022 2,500,000,000
UNC ngày 

15/12/2022

Chi nộp quỹ PCTT năm 2022 về BCH PCTT tỉnh Năm 2022 694,000,000
UNC ngày 

30/12/2022

Chi tiền phí phục vụ thu quỹ PCTT năm 2021 Năm 2022 5,720,000
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